
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Hoằng Đức, ngày 02 tháng 8 năm 2024 

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 01 THÁNG 8 NĂM 2024 

(Từ ngày 29/ 7 /2024 đến ngày 02/ 58/2024)        
 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ 

sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi chú 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký 

tên) 

1 

H56.26.24-

240802-

0001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 
 

NGUYỄN 

VIẾT 

HÒA 

THÔN NỘI TÝ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355990534 
16:55, 

02/08/2024 

16:55, 

11/09/2024 
    

2 

H56.26.24-

240801-

0003 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

 LÊ VIẾT 

THẮNG 

THÔN KHANG 

THỌ HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0377770996 
16:27, 

01/08/2024 

16:26, 

06/09/2024 

22:38, 

01/08/2024 
   



STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ 

sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi chú 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký 

tên) 

3 

H56.26.24-

240801-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 
 TRƯƠNG 

THỊ HÓA 

Thôn Phúc Thọ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357458715 
15:45, 

01/08/2024 

15:45, 

02/08/2024 

22:39, 

01/08/2024 
   

4 

H56.26.24-

240801-

0001 

Thủ tục đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

240801-0131) 

 Nguyễn 

Xuân Ca 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

 15:47, 

01/08/2024 

17:00, 

02/08/2024 

17:40, 

02/08/2024 
   

5 

H56.26.24-

240731-

0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

 
NGUYỄN 

VIẾT 

BẢY 

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700487 
16:18, 

31/07/2024 

16:18, 

01/08/2024 

17:20, 

02/08/2024 
   

6 

H56.26.24-

240730-

0005 

Đăng ký khai 

sinh, đăng ký 

thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

 Nguyễn 

Gia Linh 
  21:40, 

30/07/2024 

17:00, 

31/07/2024 

08:14, 

01/08/2024 
   



STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ 

sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi chú 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký 

tên) 

tuổi (G22.99.08-

240730-1514) 

7 

H56.26.24-

240730-

0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 
 LÊ THỊ 

THUẬN 

THÔN NỘI TÝ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916214323 
09:58, 

31/07/2024 

09:58, 

01/08/2024 

17:08, 

31/07/2024 
   

8 

H56.26.24-

240730-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 
 LÊ VĂN 

NHẤT 

THÔN CỰ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0393097887 
14:30, 

30/07/2024 

14:30, 

31/07/2024 

17:09, 

31/07/2024 
   

9 

H56.26.24-

240728-

0001 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

 LÊ THỊ 

LÂM 

THÔN KHANG 

THỌ HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0342067349 
09:23, 

29/07/2024 

09:22, 

01/08/2024 

10:35, 

30/07/2024 
   

10 

H56.26.24-

240726-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 
 

NGUYỄN 

VIẾT 

HÙNG 

THÔN NỘI TÝ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

0828382748 
11:48, 

29/07/2024 

13:30, 

30/07/2024 

10:41, 

30/07/2024 
   



STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ 

sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi chú 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký 

tên) 

Hóa, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

11 

H56.26.24-

240726-

0001 

Đăng ký khai 

sinh, đăng ký 

thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

240726-0299) 

 LÊ NGỌC 

AN CHI 
  09:23, 

29/07/2024 

17:00, 

29/07/2024 

21:53, 

29/07/2024 
   

12 

H56.26.24-

240715-

0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

 
NGUYỄN 

VIẾT 

BẢY 

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700487 
16:23, 

31/07/2024 

16:22, 

01/08/2024 

17:21, 

02/08/2024 
   



STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ 

sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi chú 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký 

tên) 

13 

H56.26.24-

240624-

0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

 
NGUYỄN 

VIẾT 

BẢY 

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700487 
16:24, 

31/07/2024 

16:23, 

01/08/2024 

17:22, 

02/08/2024 
   

 


